
CÂU HỎI CUỘC THI TÌM HIỂU

LUẬT TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
----****----

Phần thứ nhất: Câu hỏi trắc nghiệm


Ông (bà) hãy đọc kỹ từng câu hỏi và hướng dẫn trả lời, lựa chọn một hoặc nhiều phương án đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ số thứ tự đầu của phương án đúng.
Câu 1. Phạm vi điều chỉnh của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo là gì?
a) Quy định về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo

b) Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo Việt Nam

c) Hoạt động bảo vệ môi trường, quản lý, khai thác, sử dụng các loại tài nguyên biển và hải đảo thực hiện theo quy định của các luật có liên quan và đảm bảo phù hợp với các quy định tại Luật này

d) Tất cả các phương án trên

Câu 2. Ông (bà) hãy cho biết chính sách của Nhà nước về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được quy định trong Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo?
a) Nhà nước bảo đảm tài nguyên biển và hải đảo được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, bền vững theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 
b) Nhà nước huy động các nguồn lực, khuyến khích đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; ưu tiên cho vùng biển sâu, biển xa, hải đảo, vùng biển quốc tế liền kề và các tài nguyên mới có tầm quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; có chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo. 
c) Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong việc kiểm soát ô nhiễm, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường biển và hải đảo, biến đổi khí hậu, nước biển dâng; quản lý chặt chẽ hoạt động nhận chìm ở biển. 
d) Đầu tư nâng cao năng lực quan trắc, giám sát, dự báo về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; thiết lập hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tổng hợp, đồng bộ về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo phục vụ phát triển kinh tế biển, quốc phòng, an ninh. 
e) Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo trên nguyên tắc giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia.
g) Tất cả các phương án trên.

 Câu 3.  Ông (bà) hãy cho biết những hành vi bị nghiêm cấm trong Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo?

a) Khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo trái quy định của pháp luật. 
b) Vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và công bố. 
c) Lợi dụng việc điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo làm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. 
d) Thực hiện các hoạt động trong hành lang bảo vệ bờ biển quy định tại Điều 24 và trên quần đảo, đảo, bãi cạn lúc chìm lúc nổi, bãi ngầm phải bảo vệ, bảo tồn quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 41 của Luật này. 
e) Hủy hoại, làm suy thoái môi trường, hệ sinh thái biển, hải đảo. 
g) Nhận chìm vật, chất ở vùng biển Việt Nam mà không có giấy phép, trái quy định của pháp luật. 
h) Cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo không đúng quy định của pháp luật. 
i) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo. 
k) Tất các các phương án trên.

Câu 4. Nguyên tắc lập chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo là gì?

a) Phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược biển Việt Nam, chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia.

b) Đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

c) Bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm quốc phòng an ninh; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa.

d) Cả 3 phương án trên

Câu 5. Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quy định đối với các hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được thực hiện thông qua các dự án, đề án nhiệm vụ nào sau đây? 
     a) Dự án, đề án, nhiệm vụ điều tra cơ bản thuộc chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

     b) Dự án, đề án, nhiệm vụ điều tra cơ bản không thuộc chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

    c) Phương án a và b
Câu 6. Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam quy định trong thời gian bao lâu kể từ khi kết thúc hoạt động nghiên cứu khoa học theo nội dung đã được cấp phép, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải có báo cáo chính thức về kết quả nghiên cứu khoa học và cung cấp các tài liệu, mẫu vật gốc cho Bộ Tài nguyên và Môi trường?
a) Không quá 03 tháng
b) Không quá 06 tháng

c) Không quá 09 tháng

d) Không quá 12 tháng
Câu 7. Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quy định các hoạt động nào bị hạn chế trong hành lang bảo vệ bờ biển?

a) Khai thác nước dưới đất; Khai hoang, lấn biển; Cải tạo Công trình đã xây dựng;

b) Khai hoang, lấn biển; Cải tạo Công trình đã xây dựng;

c) Thăm dò khoáng sản, dầu khí; Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ làm suy thoái hệ sinh thái vùng bờ, suy giảm giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên;

d) Đáp án a và c
Câu 8. Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quy định chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ phải được công bố trong thời hạn bao lâu kể từ ngày được phê duyệt?
a) 10 ngày
b) 20 ngày

c) 30 ngày
d) 40 ngày
     Câu 9. Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quy định đối với quần đảo, đảo phải bảo vệ, bảo tồn thì hoạt động nào sau đây bị nghiêm cấm?


a. Xây dựng mới công trình xây dựng; lắp đặt thiết bị; Tác động làm thay đổi địa hình, địa mạo, chất lượng đất;


b. Khai thác, đào đắp, cải tạo đất, đá; khai thác khoáng sản, nước ngầm; mang những thành tạo tự nhiên ra khỏi quần đảo, đảo; Khai hoang, chặt cây, xâm hại thảm thực vật; mang thực vật hoang dã ra khỏi quần đảo, đảo;


c. Săn bắt, mang động vật ra khỏi quần đảo, đảo; chăn thả gia súc, đưa sinh vật ngoại lai lên quần đảo, đảo; Thải hoặc đưa chất thải lên quần đảo, đảo;


d. Cả 3 đáp án trên
     Câu 10. Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quy định nội dung kiểm soát ô nhiễm môi trường biển từ đất liền như thế nào?


a. Chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt trên đất liền trước khi thải xuống biển phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; Nguồn ô nhiễm từ các lưu vực sông ra biển phải được điều tra, đánh giá và kiểm soát chặt chẽ.

b. Việc bố trí các điểm xả nước thải đã được xử lý xuống biển phải được xem xét trên cơ sở điều kiện tự nhiên của khu vực xả nước thải; các điều kiện động lực, môi trường, sinh thái và đa dạng sinh học, các nguồn tài nguyên và hiện trạng khai thác, sử dụng vùng biển; Các điểm xả nước thải ra khu bảo tồn biển, khu vực bãi tắm, danh lam, thắng cảnh ven biển phải được đánh giá, xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
c. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên vùng đất ven biển và trên hải đảo phải có đầy đủ phương tiện, thiết bị xử lý chất thải bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; phải định kỳ báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về hiện trạng xử lý và xả chất thải ra biển theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

d. Cả 3 đáp án trên
      Câu 11. Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quy định tiêu chí phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo như thế nào?
a) Mức độ ô nhiễm hoặc nguy cơ ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; 

b) Mức độ nhạy cảm của môi trường; khả năng gây thiệt hại đến sức khỏe con người, các hệ sinh thái biển, hải đảo, các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo;

c) Mức độ ô nhiễm hoặc nguy cơ ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; Phạm vi ảnh hưởng; Mức độ nhạy cảm của môi trường; khả năng gây thiệt hại đến sức khỏe con người, các hệ sinh thái biển, hải đảo, các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo.

d) Phạm vi ảnh hưởng; Mức độ ô nhiễm hoặc nguy cơ ô nhiễm môi trường biển và hải đảo.
     Câu 12. Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quy định việc ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển được thực hiện theo mấy cấp?
a) 3 cấp
b) 4 cấp

c) 5 cấp
     Câu 13. Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quy định vật, chất được nhấn chìm ở biển phải đáp ứng các điều kiện nào?

a) Không chứa chất phóng xạ, chất độc vượt quy chuẩn kỹ thuật an toàn bức xạ, quy chuẩn kỹ thuật môi trường; 
b) Được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; bảo đảm không tác động có hại đến sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái, nguồn lợi thủy sản; Không thể đổ thải, lưu giữ, xử lý trên đất liền hoặc việc đổ thải, lưu giữ, xử lý trên đất liền không hiệu quả về kinh tế - xã hội; 
  
c) Thuộc Danh mục vật, chất được nhận chìm ở biển được Chính phủ quy định.
  d) Cả 3 đáp án trên
Câu 14. Yêu cầu đối với quan trắc, giám sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo gồm những nội dung nào?
a) Quan trắc, giám sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

b) Hệ thống quan trắc, giám sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo phải được thiết lập đồng bộ, tiên tiến, hiện đại để bảo đảm thu thập đầy đủ, kịp thời thông tin, dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
c) Bảo đảm kết nối với hoạt động quan trắc, giám sát tài nguyên, môi trường biển và hải đảo của khu vực và thế giới
d) Cả ba nội dung trên

Câu 15. Hệ thống thông tin tài nguyên, môi trường biển và hải đảo gồm những gì?
a) Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;

b) Hệ thống phần mềm hệ điều hành, phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng;

c) Cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
d) Các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Câu 16. Theo ông (bà) cơ quan nào có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo?
a) Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quốc gia.
b) Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quốc gia.

c) Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm điều tra, thu thập dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo để xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo của bộ, ngành, địa phương; cung cấp dữ liệu cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quốc gia.
Câu 17. Những nguyên tắc hợp tác quốc tế về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo?
a) Hợp tác quốc tế về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo phải đặt trong tổng thể chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược biển, chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, phù hợp với đường lối và chính sách đối ngoại của Việt Nam.
b) Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo, ứng phó sự cố môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.
c) Hợp tác quốc tế về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo phải bảo đảm nguyên tắc xây dựng vùng biển hòa bình, hợp tác, hữu nghị cùng phát triển trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
d) Bảo đảm phát huy tiềm năng, thế mạnh, khai thác hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, phát triển bền vững biển và hải đảo.

đ) Chủ động hội nhập, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ trong các tổ chức quốc tế và điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

   Câu 18. Trách nhiệm quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo thuộc UBND cấp nào?
a) UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển.

b) UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương có biển.

c) UBND xã, phường, thị trấn có biển.

d) Cả 3 đáp án trên.

Phần thứ hai: Câu hỏi tự luận
Xin ông (bà) viết bằng tay (không đánh máy) trên giấy A4; mỗi câu viết không quá 1.000 từ. Sau khi trả lời xong, ông (bà) ghi thứ tự số trang và đóng lại thành quyền, bao gồm 18 câu trắc nghiệm và 02 câu tự luận, kèm theo tranh, ảnh tư liệu minh họa (nếu có)

   Câu 19. Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quy định việc tham gia của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo như thế nào. Để thực hiện tốt công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo theo anh (chị) cần những giải pháp gì?
  Câu 20.  Quy định về trách nhiệm của Mặt trận TQVN và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo? Anh (chị) có những suy nghĩ gì để thực hiện tốt Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo?
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